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BỘ NỘI VỤ

PHIẾU PHỎNG VẤN NGƯỜI LAO ĐỘNG 2026
(Người lao động làm việc tại doanh nghiệp trước ngày 01/01/2025)


	
	Năm 2026

	Mã phiếu Doanh nghiệp (Giám sát viên ghi)
	


	Mã phiếu người lao động (Giám sát viên ghi)
	

	Mã Tỉnh, Thành phố (Giám sát viên ghi)
	

	Mã Xã, phường (Giám sát viên ghi)
	


I. THÔNG TIN CHUNG                                                                                                                 
1. Tên Doanh nghiệp: 

2. Họ và tên người trả lời phỏng vấn

3. Giới tính (Nam=1, Nữ=2)

4. Năm sinh: 


5. Số người thực tế hiện thường trú trong hộ gia đình Anh/Chị là: .

Trong đó, cụ thể:

5.1. Số người dưới 15 tuổi: …………………………………………………….……………….…….
5.2. Số người từ 15 tuổi trở lên hiện đang làm việc:…………………………………………..
5.2. Số người từ 15 tuổi trở lên hiện không làm việc:.……………………………………..….
          (đi học, già yếu, thất nghiệp, không đủ sức khỏe để làm việc, không muốn làm việc)

6. Trình độ giáo dục đào tạo cao nhất mà Anh/Chị đã đạt được?   (chọn 1 mã trả lời)
□ 1. Tốt nghiệp trung học cơ sở 

□ 2. Tốt nghiệp trung học phổ thông

□ 3. Sơ cấp




□ 4. Trung cấp 




□ 5. Cao đẳng 



□ 6. Đại học trở lên
II. TÌNH TÌNH VIỆC LÀM, TIỀN LƯƠNG, THU NHẬP 
7. Vị trí công việc mà Anh/Chị đang đảm nhận tại doanh nghiệp? (chọn 1 mã trả lời)
□ 1. Lao động chuyên môn, nghiệp vụ



□ 2. Lao động/công nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh


8. Công việc (nghề) chính mà Anh/Chị đang làm tại doanh nghiệp này:
- Tên công việc (nghề) chính (ghi cụ thể): 



- Mã nghề cấp 4: (Điều tra viên không ghi, Giám sát viên ghi):
9. Thời gian làm việc của Anh/Chị ở vị trí này và tương đương (Kể cả thời gian làm công việc tương tự ở doanh nghiệp khác) (ví dụ: 3 năm, 5 năm,…)   
năm

10. Hợp đồng lao động (HĐLĐ) hiện tại của Anh/Chị thuộc loại nào? (chọn 1 mã trả lời)

□ 1. HĐLĐ không xác định thời hạn 

□ 2. HĐLĐ xác định thời hạn từ 1 tháng đến dưới 36 tháng

□ 3. HĐLĐ bằng lời nói

□ 4. Không có HĐLĐ            

11. Doanh nghiệp đang áp dụng hình thức trả lương nào đối với Anh/Chị? (có thể chọn nhiều mã trả lời)

□ 1. Trả lương theo thời gian (tháng)

□ 2. Trả lương theo thời gian (giờ)
□ 3. Trả lương theo sản phẩm

□ 4. Trả lương khoán

12. Trong 12 tháng qua, Anh/Chị làm thêm bình quân một tháng bao nhiêu giờ? (chẳng hạn: 5 giờ, 10 giờ, 20 giờ, …)
                                                                                               giờ

13. Tổng thu nhập bình quân tháng mà Anh/Chị nhận được từ doanh nghiệp
Đơn vị tính: triệu đồng

	TT
	Chỉ tiêu
	Năm 2025
	Quý I/2026

	1
	Tiền lương bình quân tháng (không bao gồm làm thêm giờ) 
	
	

	2
	Tiền lương làm thêm giờ bình quân tháng
	
	

	3
	Tiền thưởng bình quân tháng (thưởng năng suất, hiệu quả, lễ tết)
	
	

	4
	Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác bình quân tháng (xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền hỗ trợ nuôi con nhỏ, sinh nhật,...)
	
	

	
	Tổng thu nhập bình quân nhận được trong tháng (1+2+3+4)
	
	


    (Ghi chú: Số liệu lấy đến 2 số thập phân, chẳng hạn: 10,12 triệu đồng/tháng)

III. TÌNH TÌNH THU, CHI TIÊU, NHÀ Ở CỦA HỘ GIA ĐÌNH 

14. Trong 12 tháng qua, tổng thu bình quân tháng của hộ gia đình Anh/Chị từ các nguồn là? (của tất cả thành viên của hộ gia đình)

Đơn vị tính: triệu đồng

	TT
	Chỉ tiêu
	Bình quân 
một tháng

	1
	Thu nhập từ công việc làm công hưởng lương
	

	2
	Thu nhập từ tự làm việc, làm nông nghiệp, kinh tế hộ, làm chủ
	

	3
	Lương hưu/Trợ cấp xã hội
	

	4
	Tiền cho thuê nhà
	

	5
	Tiền lãi từ sổ tiết kiệm
	

	6
	Được người khác giúp đỡ
	

	7
	Các khoản thu nhập khác
	

	
	Tổng thu (1+2+3+4+5+6+7)
	


    (Ghi chú: Số liệu lấy đến 2 số thập phân, chẳng hạn: 30,15 triệu đồng/tháng)

15. Trong 12 tháng qua, tổng chi bình quân tháng của hộ gia đình Anh/Chị từ các nguồn là? (của tất cả thành viên của hộ gia đình)

Đơn vị tính: triệu đồng

	TT
	Chỉ tiêu
	Bình quân 
một tháng

	1
	Ăn uống (bao gồm chi mua lương thực thực phẩm, ăn ngoài gia đình, chất đốt)
	

	2
	Điện, nước sinh hoạt, điện thoại, xăng xe
	

	3
	Giáo dục (Học tập, đào tạo)
	

	4
	Trang phục (quần áo, giày dép,...), đồ dùng sinh hoạt khác
	

	5
	Y tế (khám chữa bệnh, thuốc men)
	

	6
	Giúp đỡ người thân trong gia đình
	

	7
	Hiếu hỷ, giao tiếp xã hội
	

	8
	Tiền thuê nhà (nếu có)
	

	9
	Các khoản chi tiêu thường xuyên khác 
	

	
	Tổng chi (1+2+3+4+5+6+7+8+9)
	


    (Ghi chú: Số liệu lấy đến 2 số thập phân, chẳng hạn: 28,32 triệu đồng/tháng)

16. Một số thông tin về nhà ở của hộ gia đình

                                                                                               m2
16.1. Nhà Anh/Chị đang ở thuộc sở hữu của ai? (chọn 1 mã trả lời)

□ 1. Nhà riêng của Anh/Chị 

□ 2. Nhà mượn

□ 3. Nhà thuê
16.2. Chi phí sửa chữa nhỏ, bảo dưỡng nhà ở bình quân tháng trong 12 tháng qua là bao nhiêu? (Ghi chú: lấy đến 2 số thập phân)

                                                                                    triệu đồng/tháng

Xin cảm ơn Anh/Chị !
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